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Đánh giá Công tác học sinh sinh viên năm 2022

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;
Căn cứ Công văn 43877 Sở LĐTBXH-GDNN ngày 29 tháng 12 năm 2021 về việc thực hiện báo cáo định kỳ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN (HSSV)
1. Tiêu chí 1: Hệ thống tổ chức và công tác hành chính
1.1. Thành lập phòng, ban chuyên trách công tác sinh viên
Nhà trường có đơn vị chức năng thực hiện công tác quản lý toàn diện HSSV, đó là phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên. Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng và công tác quản lý HSSV của các hệ đào tạo trong nhà trường (Quyết định số 340/QĐ-LTT-TC ngày 27/4/2020 về Đổi tên phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên thành phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên). 
Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên, tiền thân là phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng và công tác quản lý HSSV của các hệ đào tạo trong nhà trường. Tháng 4/2020, nhà trường bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ thanh tra giáo dục nên được đổi tên thành “Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên” theo Quyết định số 340/QĐ-LTT-TC ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Đội ngũ cán bộ, nhân viên (CB, NV) trực tiếp phụ trách công tác sinh viên gồm 16 người, trong đó: 
· Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.
· 14 nhân viên.
1.2. Việc ban hành quy chế, quy định riêng về công tác HSSV
Một số văn bản nhà trường đã ban hành hiện nay vẫn còn hiệu lực, gồm:
· Quyết định số 614/QĐ-LTT-TTGD ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế đối với HSSV.
· Quyết định số 615/QĐ-LTT-TTGD ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm đánh giá rèn luyện đối với HSSV.
· Quyết định số 612/QĐ-LTT-QT ngày 29 tháng 6 năm 2020  của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành nội quy Ký túc xá.
Trong năm học 2021 – 2022, nhà trường đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi, và ban hành mới các văn bản về công tác miễn, giảm học phí và xét, cấp học bổng cho HSSV theo văn bản hướng dẫn của các cấp để triển khai thực hiện đồng bộ, gồm, cụ thể:
· Quy định số 160/QyĐ-LTT-TTGD ngày 30 tháng 3 năm 2022 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định hướng dẫn thủ tục miễn, giảm học phí từ năm học 2021 – 2022.
· Quy định số 187/QyĐ-LTT-TTGD ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ chí Minh về ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy.
1.3. Thực hiện quy định về báo cáo, thống kê 
Nhà trường đảm bảo thực hiện đúng thời hạn các báo cáo, như: Báo cáo công tác HSSV, báo cáo các lĩnh vực công tác, báo cáo công tác chính trị tư tưởng, báo cáo kết quả sinh hoạt giáo dục định hướng. 
1.4. Công tác hành chính liên quan đến HSSV 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV đến liên hệ các thủ tục hành chính như: Cấp giấy xác nhận để tạm hoãn nghĩa vụ tại địa phương, hỗ trợ xác nhận hồ sơ vay vốn… nhà trường quy định cụ thể quy trình và tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi cho HSSV.
1.5. Công tác thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu về HSSV, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ HSSV 
Từ năm 2015, nhà trường đã ứng dụng phần mềm quản lý đào tạo, trong đó có tích hợp quản lý công tác HSSV. Hiện nay, nhà trường đang sử dụng phần mềm PMT-EMS, nhập liệu đầy đủ thông tin sinh viên trong phục vụ công tác quản lý hồ sơ HSSV trực tuyến.
2. Tiêu chí 2: Công tác quản lý HSSV
2.1. Phổ biến nội quy, quy chế và các quy định của nhà trường liên quan đến học tập, rèn luyện của HSSV đầy đủ, kịp thời, hình thức đa dạng để HSSV hiểu rõ các quy định
Trên cơ sở những văn bản pháp quy của các cấp, nhằm tạo thuận lợi cho công tác giáo dục HSSV, hàng năm, nhà trường chủ động biên soạn cuốn Sổ tay Giáo dục định hướng nhằm phổ biến và quán triệt đến HSSV những vấn đề được quan tâm nhiều nhất, gồm: Quy chế đào tạo; Quy chế về công tác học sinh sinh viên; Chế độ chính sách, học bổng… Qua đó, giúp HSSV nhanh chóng nắm bắt được những nội quy, quy định cần thiết khi mới bắt đầu vào trường, đồng thời giúp cho công tác quản lý HSSV của nhà trường đi vào hệ thống, đảm bảo tính đồng nhất, hiệu quả nhằm nâng cao uy tín và chất lượng của nhà trường.
Những thay đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về công tác HSSV. CB, GV, NV và HSSV cập nhật trong phiên bản điện tử của Sổ tay Giáo dục định hướng trên trang web của trường www.lttc.edu.vn hoặc thông qua giờ sinh hoạt chủ nhiệm, cố vấn học tập sẽ triển khai.
Căn cứ quy định về khen thưởng, sau mỗi học kỳ, năm học nhà trường tổ chức sơ kết, tổng kết và tiến hành khen thưởng những HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, những tập thể lao động lớp tiên tiến, xuất sắc. Ngoài ra, nhà trường còn tiến hành khen thưởng đột xuất đối với những HSSV, tập thể trong có đóng góp tích cực các hoạt động trong và ngoài trường và ngoài xã hội.
2.2. Có ký túc xá và nội quy ký túc xá đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và rèn luyện của HSSV
Trường có ký túc xá (KTX) nằm ngay trong khuôn viên trường. Tháng 8 năm 2020, Trường đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động ký túc xá mới tại khu I trong khuôn viên của trường, khu nhà gồm 7 tầng với diện tích xây dựng 1.080 m², diện tích sàn sử dụng 7.180 m², có sức chứa trên 1.500 chỗ ở cho HSSV, chi phí thấp đáp ứng được nhu cầu chỗ ở cho HSSV thuộc đối tượng chính sách xã hội, vùng kinh tế khó khăn, dân tộc thiểu số, khuyết tật. Nhà trường đã thực hiện đúng theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 về Ban hành Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Các điều kiện về cơ sở vật chất bên trong KTX được bố trí đầy đủ, tiện nghi như: phòng tắm, khu giặt quần áo, kệ để giầy, dép, giá phơi quần áo; phòng để HSSV sinh hoạt và học tập; phòng tập gym;… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của HSSV. Trong KTX cũng được lắp đặt hệ thống truyền hình số mặt đất để cho HSSV có điều kiện theo dõi thông tin hàng ngày; phủ sóng Wireless cho từng phòng ở, lắp đặt máy giặt phục vụ miễn phí cho HSSV.
2.3. Công tác quản lý HSSV ngoại trú
Để biện pháp quản lý HSSV ngoại trú đi vào nề nếp, nhà trường thường xuyên kết hợp với gia đình trong công tác học tập và rèn luyện, cung cấp số điện thoại của phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên và phòng Tuyển sinh - Đào tạo để phụ huynh HSSV liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Công an Phường 4, quận Tân Bình và Công an Quận Tân Bình đảm bảo tình hình trật tự chung của nhà trường, ký túc xá và khu vực nhà trọ của HSSV; Tổ chức xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp với Công an Phường 4, quận Tân Bình về đảm bảo an ninh trật tự trường học, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.
2.4. Công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân HSSV và xử lý kỷ luật HSSV
Để thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, hoạt động xã hội và động viên, khuyến khích kịp thời HSSV đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện, Nhà trường đã tích cực hỗ trợ kịp thời cho HSSV trong quá trình học tập tại trường để các em hoàn thành nhiệm vụ học tập. Đầu năm học, trong tuần giáo dục định hướng nhà trường tổ chức triển khai các quy định về khen thưởng HSSV đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện, quy định về khen thưởng cán bộ lớp, chương trình công tác Đoàn, Hội. Nhà trường đã thực hiện công tác khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích HSSV, cụ thể giới thiệu 01 SV đạt thủ khoa tham gia chương trình vinh danh thủ khoa năm 2021, khen thưởng cho 104 SV tốt nghiệp đạt xuất sắc, giỏi. Trong năm học 2021-2022, (Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài nên tiến độ học các môn thực hành chưa xong do đó trong HKII/2021-2022 chưa tổng kết, được nên do đó chưa có kết quả khen thưởng năm học 2021 – 2022.
Năm học 2021 – 2022, có 04 sinh viên HSSV của Trường đã gửi hồ sơ đề nghị được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022, cụ thể SV Nguyễn Thị Kim Thoa, lớp 19C1-KML2; SV Nguyễn Dương Thanh, lớp 19C1-CNL1; SV Trần Lê Như Bình, lớp 19C1-CĐT1 và SV Võ Hồng Quân, lớp 19C1-LTM1.
- Kỷ luật SV: 188 HSSV từ khiển trách trở lên (Khiển trách: 27 SV, cảnh cáo: 158 HSSV, đình chỉ học tập 01 năm: 03 HSSV), trong đó: Vi phạm nội quy, quy định: 178 HSSV, vi phạm quy chế thi: 10 HSSV. 
2.5. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội quy, quy chế công tác HSSV
Hiện nay, công tác HSSV có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cũng như góp phần xây dựng thương hiệu của nhà trường. Do đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt chú trọng quan tâm, rèn luyện đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đủ tâm, đủ tầm nhằm thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao. 
Trong những năm gần đây, không chỉ đội ngũ giảng viên được giao nhiệm vụ làm công tác cố vấn học tập (CVHT) mà lãnh đạo nhà trường cũng đã giao công tác CVHT cho giảng viên kiêm chức và nhân viên khối hành chính. Điều này chứng tỏ, công tác HSSV là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường, yêu cầu toàn thể CB, GV, NV phải cùng chung tay góp sức.
Phòng Thanh tra Giáo dục - Công tác Sinh viên là đơn vị cầu nối giữa nhà trường – gia đình – CVHT. Hàng ngày, đội ngũ CB, NV của phòng phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tác phong, đồng phục và nội quy của HSSV.
3. Tiêu chí 3: Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ đối với HSSV. 
3.1. Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho HSSV (TT. QHDN)
Nhà trường thành lập trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ các nhu cầu việc làm cho SV thông qua cổng thông tin Giới thiệu việc làm của trường và tư vấn trực tiếp khi SV có nhu cầu;
Trung tâm phụ trách việc tổ chức các ngày Hội việc làm tại trường, chủ động mời các doanh nghiệp đến trường gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với SV để giới thiệu về các ngành nghề đào tạo của trường với các doanh nghiệp, cũng như giúp SV có thể tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết về điều kiện tuyển dụng của các doanh nghiệp, về cơ hội nghề nghiệp; tổ chức các buổi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp cho SV của trường từ học kỳ đầu tiên, giúp SV có cơ hội tham quan, tiếp cận trực tiếp các quy trình và công nghệ vận hành sản xuất của các công ty trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, hình thành cho SV những nhận thức, định hướng đúng đắn về một số kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển nghề nghiệp sau này. Đồng thời các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu, ngành nghề trong lĩnh vực sảm xuất, kinh doanh của mình và trực tiếp, được tiếp cận với nguồn lao động kỹ thuật có tay nghề của trường khi có nhu cầu tuyển dụng;
Trường đã thu thập thông tin tuyển dụng trong năm học 2021-2022 của gần …. doanh nghiệp; làm nguồn dữ liệu tư vấn việc làm, các thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác trên website giới thiệu việc làm của trường để cung cấp cho SV được biết qua website: http://vieclam.lttc.edu.vn; Việc tư vấn qua điện thoại cũng được thực hiện để cho SV tốt nghiệp ra trường nắm bắt thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, thực hiện giới thiệu việc làm khi các em đến trường liên hệ;
Ngoài các hình thức nhà trường đã triển khai đến các em SV tốt nghiệp ra trường, thì cổng thông tin từ cộng đồng mạng Facbook cũng được khai thác đưa vào ứng dụng với mục đích làm đa dạng nguồn thông tin việc làm cho SV tiếp cận, thông qua trang https://www.facebook.com/groups/QHDN.LTTC hay phản hồi thông tin tuyển dụng đến các giảng viên bộ môn, cố vấn học tập để tăng khả năng tiếp cận thông tin cho SV;
Doanh nghiệp là nơi tiếp nhận SV đến thực tập tốt nghiệp, tạo điều kiện cho SV có được kiến thức thực tiễn, tiếp cận với những dây chuyển sản xuất hiện đại, chuyên nghiệp tại nơi sản xuất, với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận. Trong năm học 2021 - 2022, trên …. doanh nghiệp tiếp nhận SV hệ cao đẳng và trung cấp đến thực tập tốt nghiệp;
Kết quả khảo sát, thống kê việc làm của SV sau khi tốt nghiệp như sau:  
· Hệ Cao đẳng: Sinh viên có việc làm: ….%
· Hệ Trung cấp: Sinh viên có việc làm: ….%
3.2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ đối với HSSV trong nhà trường 
Ngoài học giáo dục thể chất theo chương trình chính khóa, HSSV được tạo điều  kiện để tập luyện, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Để phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trường có khu thể thao, sân chơi phục vụ cho giáo dục, rèn luyện thể chất, hoạt động văn hóa, văn nghệ với tổng diện tích 8.700 m2 bao gồm 6 sân bóng đá mini, 4 sân bóng rổ, 3 sân bóng chuyền được trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị đảm bảo yêu cầu môn học. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao được nhà trường triển khai có hệ thống không những ở cấp trường mà còn được tổ chức thường xuyên ở cấp khoa cho tất cả các lớp.
Trường có 01 căn tin với diện tích 500 m2 nằm ở khu C phục vụ nhu cầu ăn uống của HSSV với đầy đủ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của chủ hộ kinh doanh. Hằng ngày, nhân viên  trung tâm y tế tiến hành lấy mẫu lưu thức ăn tại căn tin theo đúng quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhân viên căn tin được khám sức khỏe và được cấp giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế quận cấp.
3.3. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cơ bản đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. (TT. QHDN)
Năm học 2021 - 2022 Nhà trường đã chủ động liên hệ, gặp gỡ với doanh nghiệp trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tổ chức 10 đợt đưa 50 giảng viên và 200 SV đi tham quan công ty, nhà máy. Thực hiện tư vấn ký kết biên bản ghi nhớ giữa nhà trường và doanh nghiệp tạo cơ hội việc làm cho SV sau khi ra trường. Nhà trường đồng hành cùng doanh nghiệp;
Tổ chức 03 buổi cho SV nhà trường giao lưu chuyên đề với nhà tuyển dụng tại trường với gần 200 SV của khoa Cơ Khí; Điện - Điện tử và Khoa Nhiệt lạnh cũng như các khoa khác;
Tổ chức cho SV các khoa Cơ Khí; Điện - Điện tử và Khoa Nhiệt lạnh tham gia chương trình giao lưu, trao đổi chuyên đề với Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhất Tâm; 
Tổ chức cho Giảng viên và Sinh viên khoa Điện - Điện tử tham quan Công ty Omron Việt Nam chi nhánh TP.Hồ Chí Minh;
Làm việc và tham quan công ty Nam An, nhà máy Klaus khu công nghiệp Hiệp Phước huyện Nhà Bè về ký biên bản hợp tác;
Tổ chức cho SV gặp gỡ doanh nghiệp và nhà tuyển dung trong ngày lễ phát bằng tốt nghiệp cho SV.
4. Tiêu chí 4: Thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV
4.1. Thực hiện chính sách học bổng, miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến HSSV
Để thực hiện tốt chế độ chính sách cho HSSV và tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, trường tổ chức in ấn sẵn các loại biểu mẫu và phát cho HSSV mà không thu bất kỳ khoản phí nào, quá trình giải quyết thủ tục nhanh chóng theo đúng quy định (Từ ngày nộp đến lúc nhận lại hồ sơ là dưới 03 ngày), đối với những trường hợp cá đặc biệt (phụ huynh đến liên hệ hoặc những trường hợp khẩn cấp) nhà trường đã cố gắng giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Trong năm 2021 – 2022, đã ký xác nhận để bổ túc hồ sơ vay vốn tín dụng cho 1171 HSSV và 25 HSSV bổ túc hồ sơ ưu đãi giáo dục;  trường xác nhận 1.171 lượt  hồ sơ vay vốn tín dụng và 25 hồ sơ ưu đãi giáo dục.
Ngoài việc xác nhận và tổ chức hướng dẫn cho HSSV làm các thủ tục để hưởng trợ cấp, chính sách ưu đãi tại địa phương cho HSSV đang theo học tại trường để bổ túc hồ sơ nhận lại tiền hỗ trợ học phí tại địa phương theo quy định, nhà trường tổ chức còn xét miễn, giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, miễn giảm học phí cho HSSV làm công tác đoàn, hội nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho HSSV vừa học tập và tham gia vào các hoạt động chung của nhà trường. Tổ chức hướng dẫn cho HSSV làm các thủ tục để hưởng trợ cấp chính sách ưu đãi tại địa phương.
Đối với HSSV tàn tật, khuyết tật ngoài việc miễn, giảm học phí, nhà trường còn thực hiện chế độ miễn học thực hành một số học phần môn không phù hợp với tình hình sức khỏe của HSSV như Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, tạo thuận lợi trong việc bố trí thực tập tốt nghiệp phù hợp... nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho HSSV. Đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường giải quyết miễn, giảm học phí bằng ngân sách của trường, tìm kiếm và do nhà nước cấp theo quy định, đồng thời, huy động các nguồn lực tài trợ từ nhiều công ty, xí nghiệp hoặc những nhà hảo tâm để xét, cấp các học bổng ngoài ngân sách tổ chức như quỹ học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp sức đến trường”, xây dựng “Nhà tình bạn”... cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn;  
Ngoài học bổng do nhà nước cấp theo quy định, nhà trường còn liên kết với nhiều công ty xí nghiệp hoặc những nhà hảo tâm xét cấp học bổng cho HSSV vượt khó học tập. Mỗi suất học bổng tùy theo đơn vị tài trợ: bằng số tiền học phí của một học kỳ hoặc 1.000.000 đồng/tháng; Học bổng của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã tặng… Suất học bổng vượt khó học tập trị giá ...000.000đồng; Học bổng của tổ chức Saigon Children’s… Suất học bổng vượt khó học tập trị giá ... 000.000đồng; ...
4.2. Đảm bảo nguồn kinh phí, tổ chức xét học bổng cho HSSV
Quỹ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội được xét đúng quy định và cấp theo từng học kỳ trên cơ sở kết quả học tập và rèn luyện đạt từ khá trở lên. Tổng số HSSV được miễn, giảm học phí trong năm học 2021 – 2022 là 5.919 HSSV được miễn giảm học phí với số tiền …………………..đồng (Phòng KH-TC): Năm học 2020 – 2021 xét cấp học bổng khuyết khích học nghề: 535 HSSV với số tiền 1.105.500.000 đồng. Do tình hình dịch COVID-19 năm 2021, thời tiến độ học thực hành chưa xong nên năm học 2021-2022 chưa tổng kết.
Trong năm học 2020 – 2021??, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã cấp 20 xuất học bổng cho sinh viên lớp 19C4-CNÔ1 với tổng số tiền là 43.000.000đồng.
4.3. Ban hành văn bản quy định việc hỗ trợ HSSV khuyết tật, người thuộc diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong học tập, rèn luyện
Nhà trường đã ban hành Quy định số 160/QyĐ-LTT-TTGD ngày 30 tháng 3 năm 2022 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định hướng dẫn thủ tục miễn, giảm học phí từ năm học 2021 – 2022.
4.4. Phổ biến chính sách đối với HSSV và quy trình, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách đối với HSSV và đăng trên trang thông tin điện tử của nhà trường
Hằng năm vào đầu khóa học, nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng”, Trong tuần sinh hoạt “Giáo dục định hướng” Nhà trường đã quán triệt đầy đủ các thông tin và hướng dẫn các chế độ, chính sách của nhà nước đối với HSSV. Những thay đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về công tác HSSV, CB, GV, NV và HSSV có thể cập nhật trong phiên bản điện tử của Sổ tay Giáo dục định hướng trên trang web của trường www.lttc.edu.vn hoặc thông qua giờ sinh hoạt chủ nhiệm, cố vấn học tập sẽ triển khai.
5. Tiêu chí 5: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể thao ngoại khóa và các hoạt động phong trào trong HSSV 
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: (Đoàn thanh niên – Hội sinh viên)
+ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh: Xây dựng mới nhà tình bạn dành cho Thanh niên Y Vân người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đăk Đrô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông; tổ chức chương trình Giao lưu Sinh viên TP. Hồ Chí Minh - Những câu chuyện đẹp; tổ chức chấm điểm cuộc thi ký túc xá “Sạch đẹp – An toàn – Văn minh” năm học 2020-2021; hỗ trợ kinh phí “Bê tông hóa điểm sinh hoạt cộng đồng tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ”; thăm hỏi và tặng quà cho 03 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 02 Gia đình Chính sách; Lễ dâng hoa, dâng hương Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng; Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang An nhơn Tây nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020); hỗ trợ tổ chức các hoạt động tại đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang; trao tặng 30 ghế đá tại 05 huyện ngoại thành, nơi xây dựng sân chơi thiếu nhi chiến dịch Mùa hè xanh lần thứ 27 - năm 2020; hướng dẫn và hỗ trợ hơn 10.000 lượt Phụ huynh, học sinh đến trường làm hồ sơ tuyển sinh năm 2020; triển khai cài đặt ứng dụng BLUEZONE để phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ lắp đặt điện 04 phòng học tại phân hiệu trường tiểu học Nguyễn Văn Bé, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông; Xây dựng mới nhà tình bạn dành cho 02 sinh viên bị hoạn nạn có hoàn cảnh khó khăn tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Tổ chức hành trình về nguồn tại khu căn cứ cách mạng núi Dinh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
+ Chiến dịch Xuân tình nguyện như: 
· Chương trình Tết đoàn tụ năm 2021: Phối hợp cùng Liên chi Đoàn khoa Điện – Điện tử tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ vé xe cho 77 sinh viên khó khăn, cán bộ đoàn, hội được về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; trao tặng 01 suất học bổng là học phí HK2, năm học 2020-2021 dành cho SV khó khăn. Kinh phí thực hiện hơn 45 triệu đồng.
· Tổ chức chương trình Trái tim tình nguyện năm 2021: Phối hợp Bệnh viện Quân Y 175 – Bộ Quốc Phòng tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Trái tim tình nguyện” năm 2021. Hoạt động đã thu hút gần 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia và đã hiến được 144 đơn vị máu. 
· Chương trình Thắp sáng nụ cười trẻ thơ năm 2021: Phối hợp cùng Liên chi đoàn khoa May Thời trang, khoa Kinh tế, Khoa Cơ khí, Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức trao tặng 80 suất quà, quần áo mới (do SV khoa May Thời trang trực tiếp may tặng), khẩu trang, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm… Kinh phí thực hiện hơn 25 triệu đồng.
· Chương trình Tết sẻ chia - Tết thêm vui năm 2021: Phối hợp Liên chi đoàn khoa Động lực tổ chức trao tặng 30 phần quà Tết cho các em thiếu nhi, nhu yếu phẩm tại Mái ấm Thiên Ân quận Tân Phú, TP. HCM. Kinh phí thực hiện hơn 05 triệu đồng.
· Phối hợp tổ chức giải bóng đá “Trường học - Doanh nghiệp - Sở Ban Ngành” năm 2020 Mừng Đảng – Mừng xuân Tân Sửu. Giải đã thu hút 12 đội bóng đến từ quý trường, doanh nghiệp, Sở ban ngành tham gia. 
· Phối hợp tổ chức chương trình Nghĩa tình biên giới năm 2021: Thực hiện công văn số 3932-CV/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBBC, ngày 11/01/2021 về việc vận động kinh phí hỗ trợ chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu cho đối tượng xã hội tại xã Bình Hòa Tây, Huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An. Chương trình đã dành tặng 2.000 khẩu trang y tế và 300 lít dung dịch sát khuẩn; tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 20 suất học bổng cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 phần quà cho các anh bộ đội biên phòng có hoàn cảnh khó khăn với chi phí vận động  phối hợp tổ chức là 20 triệu đồng.
· Chương trình Xuân yêu thương năm 2021: Tổ chức gói 130 bánh chưng, bánh tét; trao tặng 2000 cuốn tập trắng,  100 phần quà, tổ chức các trò chơi dân gian dành cho các em thiếu nhi; chương trình lửa trại “Mừng Đảng – Mừng Xuân”; tổ chức trao tặng 110 phần quà cho các gia đình khó khăn, dân tộc thiểu số; thăm hỏi và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Súy, Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ca, gia đình chính sách neo đơn trên địa bàn huyện; tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Trần Phú, THPT Hùng Vương tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.
· Lễ bàn giao công trình Thanh niên năm học 2020-2021: Mái che sân chơi thiếu nhi tại trường Mầm non Hoa Pơ Lang tại xã Năm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Kinh phí thực hiện 70 triệu đồng.
· Chương trình Tuổi trẻ Thành phố vì biển, đảo quê hương:  Thực hiện thông báo số 1764-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC, ngày 21/12/2020  về việc đóng góp nguồn lực Tổ chức Hành trình Tuổi trẻ Thành phố vì biển, đảo quê hương. Kinh phí ủng hộ 05 triệu đồng.
· Tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp và tặng 20 phần quà Tết dành cho học sinh khó khăn của trường THCS Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Kinh phí thực hiện hơn 06 triệu đồng.
· Phối hợp tổ chức chương trình Thăm và tặng quà nhân dân vùng căn cứ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện công văn số 3925-CV/ĐTN, ngày 06/01/2021 về việc Thăm và tặng quà nhân dân vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021. Kinh phí thực hiện 07 triệu đồng.
· Tổ chức chương trình Tết ấm áp năm 2021: Tổ chức thi gói bánh chưng, bánh tét, các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, thăm hỏi và tặng quà cho Sinh viên không về quê đón tết năm 2021. Kinh phí thực hiện hơn 21 triệu đồng.
· Tổ chức chương trình Niềm vui cuối năm: Tổ chức trao tặng 100 phần quà cho những người cơ nhỡ, không nơi nương tựa trên địa bàn Thành phố. Kinh phí thực hiện hơn 35 triệu đồng.
· [bookmark: _Hlk64611737][bookmark: _Hlk64611830]Tổ chức chương trình Uống nước nhớ nguồn – Xuân sẻ chia năm 2021: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng; trao tặng 100 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, khẩu trang cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Kinh phí thực hiện hơn 34 triệu đồng.
Tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, như: Tổ chức giải bóng đá truyền thống Cúp Lý Tự Trọng; Tổ chức  giải bóng đá học sinh hệ 9+; Tổ chức Hội thao sinh viên nội trú ký túc xá; tham gia giải Việt Dã sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức chương trình “Ngày hội 4S – An toàn giao thông”;  Quản lý và điều hành hoạt động của CLB GYM Lý Tự Trọng; tham gia giải bóng đá sinh viên Thành phố; tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng Lý Tự Trọng “Ly Tu Trong – Got Talent”; cuộc thi Sinh viên Thanh lịch; Rung chuông vàng; cuộc thi Olympic các môn chính trị - Pháp luật; cuộc thi Giải mã ô chữ chủ đề 50 năm hình thành và phát triển nhà trường; cuộc thi Thiết kế thông điệp 50 năm, hình thành và phát triển nhà trường,… 
6.  Tiêu chí 6: Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.
6.1. Công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV theo từng năm học và toàn khóa học
Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV, cụ thể: Năm học 2021 – 2022, trường ban hành kế hoạch số 984/KH-LTT ngày 27/9/2022 về triển khai công tác chính trị tư tưởng năm học 2021 – 2022.
6.2. Công tác tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học, đầu khóa học và cuối khóa học. 
Đầu khóa học, Năm học 2021 – 2022, nhà trường xây dựng kế hoạch số 921/KH-LTT-TTGD ngày 01/9/2021 về Tổ chức tuần lễ sinh hoạt “Giáo dục định hướng” năm học 2021-2022 nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV. Tổ chức sinh động, đảm bảo đầy đủ nội dung, thời lượng, hình thức phong phú.
Nhà trường phối hợp với Công an quận Tân Bình và Công an phường 4 quận Tân Bình trong công tác đảm bảo an ninh chính trị học đường, tổ chức nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trường học.
Trong những dịp lễ tết, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục HSSV không tham gia tụ tập đông người, không tàng trữ và sử dụng pháo nổ, chấp hành nghiêm túc luật giao thông đường bộ, không rượu bia, cờ bạc…  trùng với tiêu chí 8
6.3. Công tác đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV
Nhà trường xây dựng tiêu chí, khung điểm cụ thể, tổ chức tốt việc đánh giá và sử dụng kết quả rèn luyện của HSSV theo quy chế Quyết định số 615/QĐ-LTT-TTGD ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện HSSV thường xuyên được hiệu chỉnh theo tình hình thực tế của nhà trường, với sự đóng góp ý kiến của toàn thể CB, GV, NV và HSSV. Quy chế được triển khai thường xuyên trong suốt quá trình học, đối với HSSV mới tổ chức học tập vào tuần sinh hoạt công dân đầu khóa “Tuần Giáo dục định hướng”, HSSV các khóa trước được triển khai trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần theo nội dung công tác của cố vấn học tập dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.
Việc thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện tạo điều kiện cho HSSV ngoài việc học tập còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa đảm bảo thống nhất, khách quan và công bằng, đảm bảo quyền lợi cho HSSV(Phụ lục 02).
6.4. Công tác tuyên truyền, khuyến khích HSSV rèn luyện, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. (Chi bộ SV, Đoàn TN, Hội SV)
Hằng năm, Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức 2 lớp đối tượng đoàn. Số lượng HSSV đăng ký rèn luyện phấn đấu để được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, Đoàn Thanh niên trường căn cứ theo các hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bộ tiêu chí đánh giá Đoàn viên và triển khai đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên. Đoàn viên sẽ tham gia đăng ký rèn luyện, phấn đấu để trở thành Đoàn viên xuất sắc… Đoàn trường căn cứ danh sách Đoàn viên xuất sắc tổ chức bình chọn và công nhận Đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
Nhiều năm qua, SV cao đẳng theo học tại trường tự nguyện đăng ký tham gia tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam và được kết nạp với tỷ lệ 100%.
7. Tiêu chí 7: Công tác y tế trường học
7.1. Nhà trường thành lập Trung tâm Y tế và bố trí viên chức chuyên môn thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe trong nhà trường. Trung tâm Y tế gồm 3 nhân sự (01 bác sĩ và 02 Y sĩ). Trung tâm được trang bị đầy đủ thiết bị y tế nhằm phục vụ kịp thời việc khám chữa bệnh cho SV.
7.2. Vào đầu mỗi năm học, Trung tâm Y Tế phối hợp với phòng Thanh tra Giáo dục - Công tác Sinh viên tổ chức quán triệt cho HSSV về công tác y tế trường học, khám sức khỏe khi nhập học đối với HSSV mới trúng tuyển và khám định kỳ cho toàn thể HSSV của Trường; Phối hợp với cơ quan y tế địa phương trong các hoạt động truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe HSSV. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám hiệu, Nhà trường tiến hành mua Bảo hiểm tai nạn cho toàn thể SV, 100% HSSV của trường tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. 
7.3. Đảm bảo vệ sinh trường, lớp học, ký túc xá, nhà ăn; có hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích trong nhà trườngThường xuyên phối hợp với đơn vị y tế của địa phương với trung tâm y tế dự phòng của Quận Tân Bình để tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phun thuốc diệt muỗi, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong căn tin của trường. Nhân viên trung tâm y tế thường xuyên kiểm tra vệ sinh khu ký túc xá. Phối hợp với tổ quản lý ký túc xá trong việc theo dõi và quản lý sức khỏe của HSSV khu vực ký túc xá trong trường được tốt hơn. Hằng năm chi cục kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với trung tâm y tế tiến hành kiểm tra căn tin về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo không xảy ra bất kỳ một vụ ngộ độc thực phẩm nào.
7.4. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, truyền thông về sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS; có quy định cụ thể về cấm hút thuốc lá trong trường học, thực hiện tốt công tác giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm.
8. Tiêu chí 8: Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội
Nhà trường tổ chức xây dựng và ký kết với công an phường 4, Quận Tân Bình về Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong và ngoài trường học. Thực hiện công tác giảng dạy pháp luật trong nhà trường. Đưa nội dung giáo dục luật giao thông, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và phòng chống các tệ nạn vào tuần sinh hoạt định hướng hàng đầu năm; Tổ chức hội thi kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn;
Phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định các trường hợp vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội có liên quan đến HSSV; không có vụ việc nghiêm trọng về an ninh, trật tự xảy ra trong nhà trường;
Nhà trường chỉ đạo phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức mạng lưới đoàn viên, hội viên theo sát tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV và báo cáo kịp thời cho các bộ phận chuyên trách. Tổ chức diễn đàn trên trang web của trường, tổ chức đường dây nóng, hộp thư. Xây dựng công tác chủ nhiệm hàng tuần yêu cầu CVHT thường xuyên giáo dục, nắm bắt và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của HSSV, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến các tệ nạn xã hội.
Thành lập Tổ tự quản HSSV theo Quyết định số 613/QĐ-LTT-QT ngày 29/6/2020 và có quy định về Tổ chức và hoạt động của Tổ tự quản học sinh, sinh viên ký túc xá trường. (Ký túc xá)
9. Tiêu chí 9: Các nội dung khuyến khích đạt được
9.1. Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường
Nhà trường đã ban hành Quyết định số 778/QĐ-LTT-CTCT ngày 15 tháng 7 năm 2019 về Bộ Quy tắc ứng xử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, nhằm thực hiện chuẩn mực ứng xử văn hóa để CB, GV, NV và HSSV phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách và lối sống văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong nhà trường.
9.2. Có đội tuyển của nhà trường đạt giải, thứ hạng cao (nhất, nhì, ba) trong các cuộc thi: Văn nghệ, thể thao, chuyên môn, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, Olympic các môn khoa học,... cấp khu vực và toàn quốc
Trong năm học 2021 – 2022, nhà trường đã cử các cá nhân và đội tuyển sinh viên tham dự kỳ thi giỏi tay nghề cấp thành phố, Olympic Tin học toàn quốc, kết quả: 
· Năm 2021, Trường đã đạt giải nhì toàn quốc Tham gia cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp học sinh, sinh viên năm 2021” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức, đạt thành tích: Giải Nhì toàn quốc với đề tài “Tích hợp đèn UVC vào trong máy lạnh để diệt virus và vi khuẩn”, và đạt 02 giải Khuyến khích với các đề tài “Hệ thống giám sát và khử khuẩn tự động”, “Robot tiếp tân bệnh viện”, Đạt giải đội thi được yêu thích nhất và vinh dự được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên Giáo dục nghề nghiệp năm 2021”.
· Tham gia Thi kỹ năng nghề cấp Thành phố 2021 có 06 SV tham gia. Kết quả  01 SV đạt giải Vàng ngành Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin tại kỳ thi Kỹ năng nghề cấp Thành phố 2021.
· [bookmark: _GoBack]Nhà trường đã được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp công nhận HSSV giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021, có 04 SV của Trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022, cụ thể gồm: SV Nguyễn Thị Kim Thoa, lớp 19C1-KML2; SV Nguyễn Dương Thanh, lớp 19C1-CNL1; SV Trần Lê Như Bình, lớp 19C1-CĐT1 và SV Võ Hồng Quân, lớp 19C1-LTM1.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Đánh giá chung
1.1. Thuận lợi
· Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo và các ban ngành.
· Tạo dựng được uy tín trong xã hội, được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp.
· Mặt bằng rộng lớn, môi trường khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo đầy đủ.
· CB, GV, NV có nhiều kinh nghiệm trong công tác, nhiệt tình và tận tâm với công việc. 
1.2. Hạn chế, khó khăn
· Công tác quản lý HSSV ngoại trú gặp nhiều khó khăn, do HSSV ở trọ rải rác trên khắp địa bàn thành phố, chủ nhà trọ không đăng ký tạm trú với địa phương, thông tin về nhà trọ chưa đảm bảo chính xác, nhiều địa phương không nắm được tình hình HSSV ở trọ trên địa bàn của mình, thay đổi chỗ trọ liên tục.
· Tồn tại hiện tượng một số ít HSSV sau khi trúng tuyển xin giấy xác nhận là HSSV nhưng sau đó không vào học, một số khác theo học đến hết học kỳ I rồi nghỉ học để tiếp tục ôn thi đại học. 
1.3. Nguyên nhân
· Đa số HSSV ngoại trú ở trọ rải rác trên khắp địa bàn thành phố.
· Một số HSSV chưa thực sự chủ động, chưa nỗ lực trong việc học tập, rèn luyện do tập trung đi làm thêm nên thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường, tự ý nghỉ học, kết quả học tập chưa tốt, thiếu ý thức tham gia các hoạt động phong trào. Đồng thời, với tâm lý e ngại tiếp cận, trao đổi nên HSSV ít chia sẻ các vấn đề vướng mắc.
2. Đề xuất, kiến nghị
Không có
III. XẾP LOẠI CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN.
1. Nhà trường căn cứ vào tổng số điểm đánh giá quy định đạt được của toàn bộ các nội dung trong các nhóm tiêu chí.
2. Công tác học sinh, sinh viên của Trường được xếp loại Xuất sắc.
IV. QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN.
1. Nhà trường đã thành lập Ban Đánh giá công tác HSSV theo Quyết định số 1363/QĐ-LTT ngày 07 tháng 11 năm 2019 về việc đánh giá công tác HSSV (P. TC-HC-TH);
2. Ban Đánh giá công tác HSSV của Nhà trường tiến hành tự đánh giá, xếp loại công tác HSSV đúng theo quy định;
	Trên đây là báo cáo Đánh giá Công tác học sinh sinh viên năm 2022 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:	KT. HIỆU TRƯỞNG
- Sở LĐTB&XH (để báo cáo);	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu: VT, P.TTGD (Nữ 2b).	
	(Đã ký)


	Đinh Hồng Minh
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Phụ lục 01
ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN 
	STT
	Hạng mục
	Diện tích sử dụng
	Đánh giá

	
	
	
	Đáp ứng tốt
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1
	Phòng làm việc của cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên
	70m2
	80%
	20%
	0%

	2
	Thư viện
	1.066m2
	90%
	10%
	0%

	3
	Ký túc xá
	7.180m2
	100%
	0%
	0%

	4
	Phòng y tế
	60m2
	55%
	35%
	10%

	5
	Nhà ăn (Căn tin)
	500m2
	85%
	15%
	0%

	6
	Khu giáo dục thể chất (Sân vận động, bãi tập)
	8.700m2
	90%
	10%
	0%

	7
	Công trình phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ (Hội trường)
	984m2
	70%
	30%
	0%

	8
	Các công trình khác (Bãi xe)
	1.617m2
	75%
	25%
	0%

	9
	Phòng học lý thuyết, thực hành
	28.688,2m2
	90%
	10%
	0%




Phụ lục 02   

[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ I /2021-2022 
(P.TS-ĐT + P. TTGD-CTSV)
Đơn vị tính: Người
	Năm
	Trình độ đào tạo
	Tổng số
	Tổng số nữ
	SỐ HSSV tuyển mới
	Số HSSV tốt nghiệp
	Kết quả học tập
	Kết quả rèn luyện
	Khen thưỏng
	Kỷ luật
	Số HSSV đưọc kết nạp
Đảng

	
	
	
	
	
	
	Xuất sắc
	Loại giỏi
	Loại khá
	Khác
	Xuất sắc
	Loại 
tốt
	Loại khá
	Khác
	Đột xuất
	Định kỳ
	Cảnh cáo, khiển trách
	Đinh chỉ, buộc thôi học
	

	2022
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





BẢNG TỔNG HỢPPhụ lục 03

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN
	TT
	Chính sách
	Kết quả thực hiện năm học 
2021-2022

	
	
	Số
HSSV
	Số HSSV
	Số tiền

	
	
	
	Trung 
cấp
	Cao 
đẳng
	

	I
	Chính sách miễn, giảm học phí
	5919
	5745
	174
	P.KH-TC cung cấp

	1
	Đối tượng miễn học phí
	5790
	5745
	45
	/

	2
	Đối tượng giảm học phí
	129
	0
	129
	/

	a
	Đối tượng giảm 70% học phí
	127
	0
	127
	/

	b
	Đối tượng giảm 50% học phí
	2
	0
	2
	/

	II
	Chính sách nội trú
	54
	0
	54
	/

	1
	Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật;
	15
	0
	15
	/

	2
	Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú
	0
	/
	0
	/

	3
	Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
	15
	0
	15
	/

	III
	Học bổng khuyến khích học tập (Năm học 2020-2021)
	555
	249
	306
	1.148.500.000

	1
	Học sinh, sinh viên đạt loại xuất sắc
	66
	41
	25
	171.250.000

	2
	Học sinh, sinh viên đạt loại giỏi
	338
	130
	208
	770.250.000

	3
	Học sinh, sinh viên đạt loại khá
	151
	78
	73
	207.000.000

	IV
	Chính sách tín dụng
	1171
	1171
	/

	V
	Trợ cấp xã hội
	0
	0
	0
	

	VI
	Chính sách khác (Học bổng Của Công ty Cổ phần Acecook tặng SV vượt khó)
	
	
	
	

	
	Học bổng thủ khoa đầu vào
	1
	0
	1
	Đoàn TN



